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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  03/01/2023 Rice bran oil is extracted from rice bran. Rice bran oil contains many 

vitamins, unsaturated fatty, natural antioxidants, so it is important in 

lowering blood cholesterol. Rice bran oil is a unique vegetable oil 

containing oryzanol, lecithin, squalene, phytosterols, polyphenols, 

tocopherol, tocotrienols... Hence, the rice bran oil has high nutritional 

value and commercial potential. This report presented the effect of 

phosphorus on rice oil content of local rice samples SL5 and LNT1. 

In the experimental conditions of 120 kg N/ha and 60 kg K2O/ha, 

when changing the level of phosphate from 0 - 120 kg P2O5/ha, the 

results showed that phosphorus did not affect the yield and yield 

components  of two local rice SL5 and LNT1. Provided at 90kg of  

P2O5/ha for the highest rice oil content, the SL5 rice sample reached 

24.6% (1.07 times higher than the control), the LNT1 rice sample 

reached 25.3% (1.07 times higher than the control). The results have 

high practical significance in farming to improve rice bran oil content. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  03/01/2023 Dầu gạo được chiết xuất từ cám gạo, chứa nhiều loại vitamin, giàu acid 

béo không no và một số chất chống oxy hóa tự nhiên nên có vai trò 

quan trọng trong giảm cholesterol máu. Dầu gạo là dầu thực vật duy 

nhất chứa oryzanol, lecithin, squalene, phytosterol, polyphenol, 

tocopherol, tocotrienols..., vì vậy có giá trị dinh dưỡng cao và tiềm 

năng thương mại hóa. Nghiên cứu này nhằm khảo sát ảnh hưởng của 

phân lân đến hàm lượng dầu gạo của mẫu giống lúa địa phương SL5 và 

LNT1. Trong điều kiện thí nghiệm nền bón 120 kg N/ha và 60 kg 

K2O/ha khi thay đổi mức bón phân lân từ 0 - 120 kg P2O5/ha cho thấy, 

phân lân không ảnh hưởng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất của hai giống lúa địa phương SL5 và LNT1. Mức bón 90 kg 

P2O5/ha cho hàm lượng dầu gạo cao nhất, mẫu giống lúa SL5 đạt 

24,6% (cao gấp 1,07 lần đối chứng), mẫu giống lúa LNT1 đạt 25,3% 

(cao hơn công thức đối chứng 1,09 lần). Kết quả nghiên cứu này có ý 

nghĩa thực tiễn trong canh tác để nâng cao hàm lượng dầu gạo. 
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1. Đặt vấn đề 

Lúa (Oryza Sativa L.) là cây lương thực chính của hơn nửa dân số thế giới, đặc biệt đối với 

người dân ở Châu Á và Châu Phi. Gạo là nguồn cung cấp carbohydrate, khoáng chất (canxi và 

sắt) và vitamin (thiamine, pantothenic, folate và vitamin E) cho con người và vật nuôi [1], [2]. Ở 

nước ta, lúa gạo không chỉ là nguồn lương thực chính, mà còn là nguồn xuất khẩu quan trọng [3]. 

Dầu gạo được chiết từ cám gạo (phần vỏ lụa ngoài cùng của hạt gạo lứt). Cám gạo là một sản 

phẩm phụ tiềm năng từ ngành chế biến gạo, do nhu cầu ngày càng tăng đối với dầu gạo. Trong 

cám gạo chứa 18 - 22% là dầu [4]. Dầu gạo chứa nhiều loại acid béo, với 47% không bão hòa 

đơn, 33% không bão hòa đa và 20% bão hòa. Dầu gạo còn chứa hợp chất phenolic (γ-oryzanol, 

acid ferulic) và vitamin E (tocopherol và tocotrienol). Dầu gạo được ưa chuộng bởi các đặc tính 

chống oxy hóa, chống viêm, giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh tim mạch vành và 

giảm mức cholesterol [1]. 

Một trong những thành phần quan trọng khác có trong cám gạo là acid phytic (59,4 đến 60,9 

g/kg) [4], [5]. Acid phytic có tác dụng có lợi đối với sức khỏe con người, đặc biệt là trong việc 

ngăn ngừa sỏi thận, ung thư, tiểu đường, bệnh Parkinson và tác dụng hạ đường huyết [6]. Do đó, 

dầu gạo đã trở thành một lựa chọn cho dầu ăn, có thể dùng chiên, xào, salat....[1], [7]. 

Với điều kiện khí hậu đặc trưng, chất lượng lúa gạo ở Sơn La (Việt Nam) và Luongnamtha 

(Lào) nổi tiếng trong cả nước, đặc biệt là chất lượng các giống lúa địa phương. Tuy nhiên, lúa 

gạo hàng hóa sản xuất tại hai tỉnh mới chỉ tập trung vào sản xuất gạo trắng thông thường, phụ 

phẩm từ xay xát chưa được tận dụng. Hàng năm, có lượng lớn cám gạo được xay xát và chỉ được 

sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, với lượng cám gạo này, nếu chiết dầu sẽ thu được 

lượng lớn dầu gạo với tiềm năng giá trị kinh tế lớn. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo, cải 

thiện thu nhập cho người dân, nâng cao hàm lượng dầu gạo, nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân 

đến hàm lượng dầu gạo là cần thiết trong thực tiễn hiện nay. 

2. Vật liệu, phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Sử dụng mẫu 9 giống lúa nếp địa phương được thu thập ở tỉnh Sơn La (Việt Nam) và 

Luongnamtha (Lào) làm vật liệu nghiên cứu (Bảng 1).   

Bảng 1. Các mẫu giống lúa được sử dụng làm vật liệu nghiên cứu 

STT Kí hiệu mẫu Tên địa phương Địa điểm thu mẫu 

1 SL1 Khau tan lanh luông Xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã 

Tỉnh Sơn La, Việt 

Nam 

2 SL2 Khau tan lon Xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã 

3 SL3 Khau tan mương va Xã Tú Nang, huyện Yên Châu 

4 SL4 Khau tan nhe Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn 

5 SL5 Khau tan mương lăm Xã Nặm Păm, huyện Mường La 

6 SL6 Khau tan lanh Xã Mường Và, huyện Sốp Cộp 

7 LNT1 Khau đo hang Bản Phieng Ngam, huyện Namtha 
Tỉnh Luongnamtha,  

Lào 
8 LNT2 Khau cáy nọi đeng Bản Nam Fa, huyện Phu Kha 

9 LNT3 Khau cáy nọi khao Bản Nam Keo Luong, huyện Sing 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp xác định hàm lượng dầu gạo 

Hàm lượng dầu gạo được xác đinh bằng phương pháp Soxhlet [8].  

Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của lân đến năng suất của mẫu giống lúa nghiên cứu 

Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm trong chậu bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn RCBD [9], 5 

lần nhắc lại, mỗi chậu được coi là một công thức thí nghiệm (hình 1). Công thức thí nghiệm:  

CT1: 120 kg N/ha + 60 kg K2O/ha + 0 kg P2O5/ha (đối chứng) 
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CT2: 120 kg N/ha + 60 kg K2O/ha + 60 kg P2O5/ha 

CT3: 120 kg N/ha + 60 kg K2O/ha + 90 kg P2O5/ha 

CT4: 120 kg N/ha + 60 kg K2O/ha + 120 kg P2O5/ha 
Dải bảo vệ 

 Lần nhắc 1  

LNT1–CT1 SL5-CT1 LNT1–CT3 LNT1–CT4 SL5-CT2 SL5-CT3 LNT-CT2 SL5-CT4 

Lần nhắc 2 

SL5-CT4 LNT1-CT1 LNT1-CT2 SL5-CT2 LNT1-CT3 LNT1-CT4 SL5-CT1 SL5-CT3 

Lần nhắc 3 

LNT1-CT3 SL5-CT2 SL5-CT3 LNT1-CT2 LNT1-CT4 SL5-CT4 LNT1-CT1 SL5-CT1 

Lần nhắc 4 

SL5-CT1 LNT1-CT3 SL5-CT4 LNT1-CT1 SL5-CT3 LNT1-CT2 SL5-CT2 LNT1-CT4 

Lần nhắc 5 

LNT1-CT4 SL5-CT4 LNT1-CT1 SL5-CT3 LNT1-CT2 LNT1-CT3 SL5-CT1 SL5-CT2 

Dải bảo vệ 

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm 

Các chỉ tiêu theo dõi: tốc độ tích lũy chất khô CGR (g/m2 đất/ngày đêm), hiệu suất quang hợp 

thuần -NAR (g/m2 lá/ngày), số bông/khóm, tổng số hạt trên bông và tỷ lệ hạt chắc (%), năng suất 

lý thuyết (NSLT) (tạ/ha), năng suất thực thu (tạ/ha).  

Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của lân đến các yếu tố liên quan đến hàm lượng dầu gạo 

Phương pháp đo chiều dài phôi, chiều rộng phôi, diện tích của phôi, diện tích của hạt, độ dày 

vỏ lụa được xác định bằng phần ImageJ v.1.4.3. software [10]. Tỷ lệ diện tích phôi được xác đinh 

bằng cách lấy diện tích phôi chia cho diện tích hạt (%).  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hàm lượng dầu gạo của các mẫu giống lúa nghiên cứu 

Để lựa chọn được mẫu giống lúa có triển vọng về dầu gạo, hàm lượng dầu gạo của các mẫu 

giống lúa nghiên cứu đã được phân tích. Kết quả phân tích được trình bày tại bảng 2.  

Bảng 2. Hàm lượng dầu gạo của các mẫu giống lúa nghiên cứu (%) 

Mẫu SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 LNT1 LNT2 LNT3 

Hàm lượng dầu 

gạo (%) 
23,2 20,7 23,6 19,6 24,1 18,4 23,9 18,1 17,3 

Hàm lượng dầu gạo trong các giống lúa thu thập đạt từ 17,3 - 24,1%. Cao nhất là mẫu giống 

SL5 đạt 24,1%, thấp nhất là mẫu giống LNT3 với 17,3%. Theo các nghiên cứu, hàm lượng dầu 

trong cám gạo phụ thuộc vào giống lúa. Các giống lúa japonica có tỷ lệ khối lượng phôi/khối 

lượng hạt và độ dày vỏ lụa cũng lớn hơn các giống lúa indica, do vậy hàm lượng dầu tính trên 

lượng gạo xay thường cao hơn [11]. Như vậy, trong các mẫu giống lúa địa phương nghiên cứu, hàm 

lượng dầu gạo các mẫu giống lúa SL1, SL2, SL3, SL5 và LNT1 cao hơn so với trung bình. Trong 

các mẫu giống lúa thu thập ở tỉnh Luongnamtha (Lào), mẫu giống LNT1 có hàm lượng dầu cao hơn 

(23,9%). Vì vậy, chúng tôi lựa chọn 2 mẫu giống lúa có triển vọng về hàm lượng dầu gạo là SL5 và 

LNT1 (hình 2A) để tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân lân đến sinh trưởng, phát triển, 

năng suất và các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng dầu gạo. 

3.2. Ảnh hưởng của phân lân đến năng suất của mẫu giống lúa SL5 và LNT1  

3.2.1. Ảnh hưởng của phân lân đến tốc độ tích luỹ chất khô và hiệu suất quang hợp thuần của 

mẫu giống SL5 và LNT1 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của phân lân đến tốc độ tích luỹ chất khô và hiệu suất quang hợp 
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thuần của mẫu giống SL5 và LNT1 được trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của phân lân đến tốc độ tích luỹ chất khô và hiệu suất quang hợp thuần  

của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 

P2O5 

(kg/ha) 

 

Tốc độ tích lũy chất khô 

(g/m2 đất/ngày đêm) 

Hiệu suất quang hợp thuần 

(g/m2 lá/ngày đêm) 

ĐNR-Trỗ Trỗ-chín sáp ĐNR-trỗ Trỗ-chín sáp 

SL5  LNT1  SL5  LNT1  SL5  LNT1  SL5  LNT1  

0 19,05ns  18,94ns  18,60ns  16,22ns  5,81ns  6,10ns  4,35ns  4,42ns  

60 19,59ns  19,30ns 17,48ns  16,05ns 5,74ns  5,84ns 4,38ns  4,28ns  

90 21,97ns 20,39ns 16,65ns  17,65ns 5,64ns  6,08ns  4,08ns  4,50ns  

120 20,45ns  19,80ns  16,80ns  16,45ns  5,49ns  5,99ns  4,13ns  4,28ns  

Ghi chú: ĐNR - đẻ nhánh rộ. Các chữ cái trong cùng 1 cột giống nhau thể hiện không có sự khác biệt ở mức ý 

nghĩa 0,05. 

Qua bảng 3 cho thấy, ở cả hai mẫu giống SL5 và LNT1 tốc độ tích luỹ chất khô và hiệu suất 

quang hợp thuần ở thời kỳ đẻ nhánh rộ đến trỗ, trỗ đến chín sáp ở các công thức bón phân lân 

khác nhau không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tốc độ tích chất khô của mẫu 

giống lúa SL5 giai đoạn đẻ nhánh rộ đến trỗ dao động từ 19,05 đến 21,97 (g/m2 đất/ngày đêm), còn 

mẫu giống LNT1 dao động từ 18,94 đến 20,39 (g/m2 đất/ngày đêm), giai đoạn trỗ đến chín sáp của 

mẫu giống SL5 đạt 16,65 – 18,60 (g/m2 đất/ngày đêm), mẫu giống LNT1 đạt 16,22 - 17,65 (g/m2 

đất/ngày đêm). Hiệu suất quang hợp thuần ở giai đoạn đẻ nhánh rộ đến trỗ của mẫu giống lúa SL5 

dao động từ 5,49 - 5,81 (g/m2 lá/ngày đêm), còn mẫu giống LNT1 đạt 5,84 - 6,10 (g/m2 lá/ngày 

đêm). Ở giai đoạn trỗ đến chín sáp, hiệu suất quang hợp thuần của cả hai mẫu giống lúa có xu 

hướng giảm, mẫu giống SL5 đạt 4,08 - 4,35 (g/m2 lá/ngày đêm), mẫu giống LNT1 đạt 4,28 - 4,50 

(g/m2lá/ngày đêm). Như vậy, mức bón phân lân khác nhau không ảnh hưởng đến tốc độ tích luỹ 

chất khô và hiệu suất quang hợp thuần của mẫu giống lúa SL5 và LNT1. 

3.2.2. Ảnh hưởng của phân lân đến năng suất của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân lân đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 

mẫu giống lúa SL5 và LNT1 đã được trình bày ở bảng 4.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của phân lân đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất  

của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 

P2O5 

(kg/ha) 

Số bông/m2 Số hạt/bông Tỷ lệ hạt chắc (%) NSLT (tạ/ha) NSTT (tạ/ha) 

SL5 LNT1 SL5 LNT1 SL5 LNT1 SL5 LNT1 SL5 LNT1 

0 180,0ns 181,3ns 166,2ns 162,2ns 89,8ns 91,1ns 67,1ns 66,5ns 58,1ns 57,9ns 

60 179,5ns 183,2ns 167,2ns 158,3ns 91,8ns 93,2ns 67,6ns 67,7ns 58,7ns 58,2ns 

90 192,8ns 191,6ns 168,2ns 150,5ns 92,1ns 93,8ns 69,2ns 69,8ns 59,9ns 58,9ns 

120 187,5ns 189,5ns 164,8ns 152,3ns 92,3ns 92,2ns 67,4ns 69,5ns 58,2ns 57,6ns 

Ghi chú: NSLT - năng suất lý thuyết; NSTT - năng suất thực thu. Các chữ cái trong cùng 1 cột giống nhau 

thể hiện không có sự khác biệt ở mức ý nghĩa 0,05. 

Kết quả bảng 4 cho thấy, số bông/m2 của mẫu giống lúa SL5 ở các công thức bón lân khác 

nhau dao động từ 179,5 đến 192,8 bông/m2, mẫu giống LNT1 đạt từ 181,3 đến 191,6 bông/m2 và 

các số liệu này không có sự sai khác về mặt thống kê với p<0,05. Số hạt/bông ở các công thức 

bón phân lân khác nhau của cả hai mẫu giống lúa cũng không có sự sai khác về thống kê với 

p<0,05, mẫu giống SL5 cao nhất ở mức bón 90 kg P2O5/ha đạt 186,2 hạt/ bông thấp nhất ở công 

thức bón 120 kg P2O5/ha đạt 164,8 hạt/ bông. Ở mẫu giống LNT1 đạt 162,2 hạt/bông ở công thức 

đối chứng và 150,5 hạt/bông ở công thức bón 90 kg P2O5/ha. Tỷ lệ hạt chắc của mẫu giống SL5 

cao nhất ở công thức bón 120 kg P2O5/ha đạt 92,3% và thấp nhất ở công thức đối chứng với 

89,8%. Ở mẫu giống LNT1, tỷ lệ hạt chắc thấp nhất đạt 91,1% ở công thức đối chứng và ở công 

thức bón 90 kg P2O5/ha đạt 93,8%. Tuy nhiên, các số liệu về tỷ lệ hạt chắc cả hai mẫu giống ở 
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các công thức bón lân khác nhau đều không có sự sai khác thống kê với p<0,05. Như vậy, phân 

lân không ảnh hưởng đến số bông/m2, số hạt/ bông và tỷ lệ hạt chắc (%) của hai mẫu giống lúa 

nghiên cứu.  

Kết quả ở bảng 4 cũng cho thấy, năng suất lý thuyết mẫu giống lúa SL5 ở công thức đối 

chứng đạt 67,1 tạ/ha thấp nhất trong các công thức thí nghiệm bón phân lân khác nhau, cao nhất 

ở công thức bón 90 kg P2O5/ha đạt 69,2 tạ/ha, nhưng hai giá trị này sai khác không có ý nghĩa 

thống kê với p<0,05. Ở mẫu giống LNT1 cũng vậy, năng suất lý thuyết ở các công thí nghiệm với 

mức lân khác nhau dao động từ 66,5 – 69,8 tạ/ha, các giá trị này cũng không sai khác về thống kê 

với p<0,05. Kết quả năng suất thực thu của cả hai mẫu giống SL5 và LNT1 ở các công thức bón 

mức phân lân khác nhau đều không sai khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Ở mẫu giống SL5, 

năng suất thực thu cao nhất đạt 59,9 tạ/ha ở công thức bón 90 kg P2O5/ha, thấp nhất ở công thức 

đối chứng với 58,1 tạ/ha. Ở mẫu giống LNT1, năng suất thực thu ở công thức đối chứng đạt 57,9 

tạ/ha, ở công thức bón 90 kg P2O5/ha đạt 58,9 tạ/ha cao nhất trong các công thức thí nghiệm.  

Một số nghiên cứu cũng cho thấy, không có sự khác biệt ý nghĩa giữa các yếu tố cấu thành năng 

suất và năng suất lúa giữa các công thức thí nghiệm bón phân lân ở mức khác nhau [12], [13]. Kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi cũng đạt kết quả tương tự, mức bón phân lân không ảnh hưởng đến 

các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của hai giống lúa địa phương SL5 và LNT1.  

3.3. Ảnh hưởng của phân lân đến hàm lượng dầu gạo của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 

Ảnh hưởng của phân lân đến kích thước phôi của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 

Phôi hạt lúa chiếm tỉ lệ nhỏ về khối lượng hạt nhưng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, trong 

đó có lipid. Phôi càng to sẽ chứa càng nhiều lipid, nên giống lúa có phôi to sẽ có khả năng chứa 

nhiều dầu hơn so với giống phôi nhỏ [11]. Chính vì vậy, ảnh hưởng của phân lân đến kích thước 

phôi của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 đã được nghiên cứu, kết quả trình bày ở bảng 5.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của phân lân đến kích thước phôi của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 

P2O5 

(kg/ha) 

Chiều dài phôi 

(mm) 

Chiều rộng 

phôi (mm) 

Diện tích của 

phôi (mm2) 

Diện tích của 

hạt (mm2) 

Tỷ lệ diện tích phôi 

(%) 

SL5 LNT1 SL5 LNT1 SL5 LNT1 SL5 LNT1 SL5 LNT1 

0  1,41c  1,42d 0,61c 0,63b 1,42c 1,45c 11,4c 11,8c 12,46ns 12,29ns 

60  1,46b 1,51c 0,65b 0,71a 1,52b 1,61b 12,3ab 13,1b 12,36ns 12,29ns 

90 1,53a 1,57a 0,68ab 0,73a 1,58a 1,67a 12,6a 13,8a 12,54ns 12,10ns 

120  1,48ab 1,54a 0,62c 0,72a 1,53b 1,65a 12,4ab 13,3b 12,34ns 12,41ns 

Ghi chú: Các chữ cái trong cùng 1 cột khác nhau thể hiện sự khác biệt ở mức ý nghĩa 0,05. 

Kết quả bảng 5 cho thấy, mức bón phân lân khác nhau có ảnh hưởng đến chiều dài, chiều rộng 

phôi của cả hai mẫu giống lúa SL5 và LNT1. Mẫu giống SL5 chiều dài phôi có xu hướng tăng 

khi tăng mức bón phân lân từ 0 đến 90 kg P2O5/ha từ 1,41 mm lên 1,53 mm và giảm ở mức bón 

120 kg P2O5/ha đạt chiều dài phôi 1,48 mm. Chiều rộng phôi ở công thức bón 90 kg P2O5/ha mẫu 

giống SL5 cao nhất với 0,68 mm và thấp nhất là công thức đối chứng đạt 0,61 mm. Mẫu giống 

LNT1 ở mức bón 90 kg P2O5/ha chiều dài phôi đạt cao nhất 1,57 mm, cao hơn 1,11 lần so với 

công thức đối chứng (1,42 mm). Chiều rộng phôi ở công thức đối chứng mẫu giống lúa LNT1 đạt 

0,63 mm, thấp hơn cả 3 công thức bón lân, chiều rộng phôi cao nhất ở công thức bón 90 kg 

P2O5/ha đạt 0,73 mm.  

Diện tích phôi, diện tích hạt qua số liệu bảng 5 cho thấy, ở các công thức bón lượng phân lân 

khác nhau của hai mẫu giống lúa SL5 và LNT1 có xu hướng tăng khi tăng lượng bón từ 0 - 90 kg 

P2O5/ha, sau đó mức bón 120 kg P2O5/ha thì lại có xu hướng giảm. Ở mẫu giống SL5, diện tích 

phôi ở công thức đối chứng đạt 1,42 mm2 khi bón 60 kg P2O5/ha tăng lên 1,52 mm2 và ở công 

thức bón 90 kg P2O5/ha cao nhất trong các công thức thí nghiệm. Tương tự, diện tích hạt của mẫu 

giống SL5 ở công thức bón 90 kg P2O5/ha đạt cao nhất là 12,6 mm2, cao gấp 1,11 lần so với công 

thức không bón lân. Mẫu giống LNT1 diện tích phôi tăng từ 1,45 mm2 ở công thức không bón lân 

và tăng lên 1,67 mm2 ở công thức bón 90 kg P2O5/ha (cao gấp 1,15 lần đối chứng), sau đó khi 
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tăng mức lân lên 120 kg P2O5/ha thì diện tích phôi đạt 1,65 mm2. Diện tích hạt mẫu giống LNT1 

cũng tăng khi tăng mức bón lân lên 90 kg P2O5/ha đạt cao nhất 13,8 mm2, trong khi ở công thức 

đối chứng đạt 11,8 mm2. Chính vì phân lân có ảnh hưởng đến tăng diện tích phôi và diện tích hạt, 

nên tỷ lệ diện tích phôi của cả hai mẫu giống lúa SL5 và LNT1 ở các công thức thí nghiệm là 

không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Ở mẫu giống SL5, tỷ lệ diện tích phôi dao 

động từ 12,34 - 12,46%, còn mẫu giống lúa LNT1 dao động từ 12,10 – 12,41%. 

Kết quả ở bảng 5 cũng cho thấy, mẫu giống SL5 có kích thước phôi nhỏ hơn mẫu giống 

LNT1. Cụ thể, ở các chỉ tiêu chiều dài phôi, trung bình mẫu LNT1 cao hơn 0,04 mm, chiều rộng 

phôi cao hơn 0,06 mm, diện tích phôi cao hơn 0,08 mm2, diện tích hạt cao hơn 0,8 mm2 mẫu 

giống SL5. Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng cho các nhà chọn giống trong việc chọn, tạo giống có 

tiềm năng dầu gạo.  

Ảnh hưởng của phân lân đến chất lượng, độ dày vỏ lụa và hàm lượng dầu gạo của mẫu giống lúa 

SL5 và LNT1 

Ảnh hưởng của mức bón phân lân đến chất lượng, độ dày vỏ lụa và hàm lượng dầu gạo của 

mẫu giống lúa SL5 và LNT1 đã được trình bày ở bảng 6.  

Bảng 6. Ảnh hưởng của phân lân đến chất lượng gạo, độ dày vỏ lụa và hàm lượng dầu gạo  

của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 

P2O5 

(kg/ha) 

Tỉ lệ gạo lật (%) Tỉ lệ cám/ gạo lật (%) Độ dày vỏ lụa (µm)  Hàm lượng dầu gạo (%) 

SL5 LNT1 SL5 LNT1 SL5 LNT1 SL5 LNT1 

0  80,3ns 80,4 ns 10,2 ns 10,2 ns 21,5ns 21,7ns 23,0d 23,2d 

60  80,4 ns 80,4 ns 10,3 ns 10,2 ns 21,6ns 21,8ns 23,5c 24,4c 

90  80,4 ns 80,5 ns 10,2 ns 10,3 ns 21,9ns 22,8ns 24,6a 25,3a 

120  80,4 ns 80,3 ns 10,2 ns 10,2 ns 21,8ns 21,8 ns 24,2b 24,8b 

Ghi chú: Các chữ cái trong cùng 1 cột khác nhau thể hiện sự khác biệt ở mức ý nghĩa 0,05. 

Kết quả bảng 6 cho thấy, các chỉ tiêu liên quan đến chất lượng gạo (tỉ lệ gạo lật, tỉ lệ cám/ gạo 

lật, hàm lượng amylose) của mẫu giống lúa SL5 và LNT1 không có sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê với p<0,05 ở các công thức bón mức phân lân khác nhau. Tỉ lệ gạo lật của cả hai mẫu giống 

SL5 và LNT1 đều dao động từ 80,03 - 80,05%, tỉ lệ cám/ gạo lật của cả hai mẫu giống đạt 10,2 - 

10,3%.  

Vỏ lụa của hạt là một loại màng sinh học có chứa hàm lượng glycerophospholipids cao, vỏ lụa 

càng dày thì hàm lượng lipid càng cao [14]. Do đó, ảnh hưởng của phân lân đến độ dày vỏ lụa 

của hai mẫu giống được nghiên cứu. Qua kết quả bảng 6 cho thấy, cả hai mẫu giống lúa SL5 và 

LNT1 độ dày vỏ lụa ở các công thức bón phân lân khác nhau không có sự sai khác có ý nghĩa với 

p<0,05. Mẫu giống SL5 ở công thức không bón phân lân đạt 21,5 µm, ở công thức bón 60 kg 

P2O5/ha đạt 21,6 µm, công thức bón 90 kg P2O5/ha đạt 21,9 µm và ở công thức bón lân cao nhất 

120 kg P2O5/ha độ dày vỏ lụa đạt 21,8 µm. Mẫu giống LNT1 ở công thức đối chứng độ dày vỏ 

lụa đạt 21,7 µm; ở các công thức bón phân lân 60 kg P2O5/ha và mức bón 120 kg P2O5/ha độ dày 

vỏ lụa đều đạt 21,8 µm; còn ở công thức bón lân 90 kg P2O5/ha đạt cao nhất 22,8 µm (Hình 2). 

Độ dày vỏ lụa của mẫu giống LNT1 cao hơn mẫu giống SL5, cùng ở công thức bón 90 kg 

P2O5/ha thì mẫu giống SL5 đạt  21,9 µm, mẫu giống LNT1 đạt 22,8 µm.  

 
Hình 2. (A) Hình thái hạt của mẫu giống lúa SL5 và LNT1; (B) Hình ảnh lớp vỏ lụa của mẫu giống lúa 

LNT1 ở công thức bón 90 kg P2O5/ha 
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Số liệu bảng 6 cho thấy, các công thức bón lượng phân lân khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến 

hàm lượng dầu gạo của hai mẫu giống lúa địa phương. Hàm lượng dầu gạo có xu hướng tăng, khi 

tăng mức bón phân lân từ 0 - 90 kg P2O5/ha, sau đó khi tăng mức bón phân lân lên 120 kg 

P2O5/ha thì có xu hướng giảm. Mẫu giống lúa SL5, ở công thức đối chứng, hàm lượng dầu gạo 

đạt 23,0% và cao nhất ở công thức bón lân 90 kg P2O5/ha đạt 24,6% (cao gấp 1,07 lần đối 

chứng), khi mức bón lân tăng lên 120 kg P2O5/ha thì hàm lượng dầu gạo đạt 24,2%. Ở mẫu giống 

lúa LNT1, hàm lượng dầu gạo ở công thức đối chứng đạt 23,2% và cao nhất ở công thức bón 90 kg 

P2O5/ha đạt 25,3% (cao hơn công thức đối chứng 1,09 lần). Mẫu giống LNT1 có hàm lượng dầu 

gạo cao hơn mẫu giống SL5, ở công thức bón 90 kg P2O5/ha mẫu giống SL5 có hàm lượng dầu gạo 

là 24,6% còn ở mẫu giống LNT1 đạt 25,3%. Như vậy, mức bón phân lân có ảnh hưởng đến hàm 

lượng dầu gạo của hai mẫu giống lúa SL5 và LNT1, mức bón 90 kg P2O5/ha cho hàm lượng dầu 

gạo cao nhất trong các công thức thí nghiệm.  

4. Kết luận 

Hàm lượng dầu gạo trong các giống lúa thu thập được đạt từ 17,3 - 24,1%. Cao nhất là mẫu 

giống SL5 đạt 24,1%. Trong các mẫu giống lúa thu thập ở tỉnh Luongnamtha (Lào), mẫu giống 

LNT1 có hàm lượng dầu cao hơn (23,9%).  

Trong điều kiện thí nghiệm nền bón 120 kg N/ha và 60 kg K2O/ha khi thay đổi mức bón phân 

lân từ  0 - 120 kg P2O5/ha không ảnh hưởng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 

hai giống lúa địa phương SL5 và LNT1.  

Mức bón phân lân có ảnh hưởng đến hàm lượng dầu gạo của hai mẫu giống lúa SL5 và LNT1, 

mức bón 90 kg P2O5/ha cho hàm lượng dầu gạo cao nhất trong các công thức thí nghiệm. Ở mẫu 

giống lúa SL5, ở công thức bón 90 kg P2O5/ha, hàm lượng dầu gạo đạt 24,6% (cao gấp 1,07 lần 

đối chứng), mẫu giống lúa LNT1 hàm lượng dầu gạo ở  công thức bón 90 kg P2O5/ha đạt 25,3% 

(cao hơn công thức đối chứng 1,09 lần). 
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